ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL TN LẦN 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: SINH HỌC

	Câu
	MĐ 

132
	MĐ 

209
	MĐ 

357
	MĐ 

485
	MĐ 

570
	MĐ 

628

	1
	C
	A
	A
	B
	B
	C

	2
	D
	A
	A
	A
	C
	A

	3
	B
	A
	D
	C
	D
	B

	4
	B
	B
	C
	C
	C
	B

	5
	D
	B
	D
	B
	C
	D

	6
	B
	D
	B
	B
	B
	A

	7
	A
	C
	D
	A
	B
	D

	8
	A
	C
	B
	D
	B
	B

	9
	C
	C
	D
	D
	B
	A

	10
	A
	C
	D
	A
	C
	B

	11
	C
	A
	A
	C
	D
	C

	12
	A
	C
	A
	D
	C
	A

	13
	C
	A
	B
	D
	A
	B

	14
	A
	D
	D
	A
	A
	A

	15
	A
	B
	C
	C
	D
	B

	16
	C
	C
	C
	A
	A
	A

	17
	C
	D
	A
	D
	D
	C

	18
	D
	B
	D
	B
	B
	C

	19
	D
	D
	B
	C
	D
	D

	20
	B
	B
	C
	A
	C
	C

	21
	A
	B
	A
	D
	D
	C

	22
	B
	C
	B
	B
	C
	D

	23
	A
	A
	C
	A
	B
	D

	24
	C
	D
	A
	A
	A
	A

	25
	D
	D
	C
	D
	A
	B

	26
	D
	B
	B
	A
	B
	B

	27
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	28
	B
	A
	B
	B
	C
	D

	29
	D
	D
	C
	C
	A
	D

	30
	D
	C
	C
	B
	A
	B

	31
	C
	A
	B
	C
	D
	A

	32
	B
	D
	C
	D
	D
	D

	33
	B
	A
	D
	C
	A
	D

	34
	D
	D
	A
	A
	D
	C

	35
	A
	B
	A
	D
	C
	A

	36
	C
	B
	D
	D
	A
	C

	37
	B
	A
	D
	C
	C
	C

	38
	B
	C
	C
	C
	B
	D

	39
	D
	C
	B
	B
	D
	C

	40
	C
	D
	B
	B
	B
	A


ĐÁP ÁN CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU KHÓ -  MÃ 132
	Câu
	Đáp án
	Giải thích

	23
	A
	- Cây P dị hợp 2 cặp gen x cây Q -> Đời con có: Cao : thấp = 1:1 -> P: Aa x aa; Đỏ : trắng = 1:1 -> P: Bb x bb.

- Kết quả chung = 3:3:1:1 ≠ (1:1) x(1:1) => Các cặp gen liên kết không hoàn toàn và đã xảy ra hoán vị gen. Cây P dị hợp 2 cặp gen -> Cây Q có KG đồng hợp ab/ab.

- KH cây thấp, hoa trắng = 37,5% -> giao tử ab của cây P = 37,5% → Cây P có KG AB/ab; f = 25%.

- Cho cây P tự thụ phấn AB/ab x AB/ab -> F1 có KH cây thấp, hoa đỏ (aaB-) = 0,25 – aabb = 0,25 – (0,375)2 = 0,109375 -> Đáp án A.

	24
	C
	- Hình vẽ cho thấy các NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào -> TB đang ở kỳ sau. 
- Ta có 2n = 6 (vì có 3 cặp NST mang các cặp gen là: AB De mN) -> A sai.

- Trong mỗi nhóm, NST mang gen AB và De  không có chiếc tương đồng -> Kỳ sau của giảm phân II → B sai.
- Có 2 NST mang gen mN và Mn cùng phân ly về một cực -> Do rối loạn trong giảm phân I, chỉ một cặp NST mang 2 cặp gen mN/Mn không phân ly -> D sai.
- Kết thúc phân bào, TB Y sẽ tạo ra TB con thừa 1 NST thể mang gen Mn hoặc nM -> có bộ NST n+1 -> C đúng.

	26
	D
	A. Cho cây thân cao, hoa đỏ (A-B-) x cây thân thấp, hoa trắng (aabb) -> F1. Nếu F1 có 2 loại KG thì chứng tỏ cây thân cao, hoa đỏ có KG AABb hoặc AaBB -> F1 có ½ A-B- = 50%. → A đúng.

B. Một cây thân cao, hoa đỏ (A-B-) tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có 3 loại kiểu gen -> cây thân cao, hoa đỏ có KG AaBB hoặc AABb -> F​1 chỉ có 2 loại kiểu hình là cao, đỏ và thấp, đỏ hoặc cao, đỏ và cao, vàng → B đúng.

C. Cho cây có kiểu gen AaBb x aabb -> Fa: có ¼ AaBb -> C đúng.
D.  Cho cây thân cao, hoa đỏ x cây thân cao, hoa đỏ→ F1. Nếu F1 có 4 loại KG thì không thể có 4 KH. Vì: Nếu A-B- xA-B- => Mỗi cặp cho 2 loại KG chỉ có thể là AA x Aa; BB x Bb -> Thế hệ con chỉ có 1 loại KH -> D sai.

	27
	A
	Vì quần thể ban đầu có A= 0,6; a = 0,4. Nếu chuyển sang tự phối không làm thay đổi tần số alen.

	29
	D
	- Đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit nên chỉ có thể là đột biến thay thế cođôn 5’GGG3’ thành 5’XGG3’ trên mARN. Vì vậy trên gen có sự thay đổi cặp nuclêôtit X – G thành G – X → thành phần, số lượng nuclêôtit trên gen không thay đổi -> A, B đúng.

- Đột biến này không liên quan đến cặp A-T nên khi phiên mã, số nuclêôtit loại A mà môi trường cùng cấp cho alen A cũng giống như số nuclêôtit loại A mà môi trường cung cấp cho alen a -> C đúng.

- Đột biến đã làm cho G của mARN được thay thế bằng X của mARN nên alen B phiên mã cần 200X thì alen đột biến b cần 201X -> D sai => Đáp án D.

	30
	D
	- Vì cùng rối loạn ở cặp số 6, nên tỉ lệ hợp tử không đột biến = n x n + 2 x (n + 1) x (n - 1) = (0,8x 0,9 + 2x0,1x0,05)  = 73%

	34
	D
I,III, IV
	I. Đúng. Cơ thể có 2 cặp NST cấu trúc khác nhau (BbXEYE)  -> số loại giao tử = 22 = 4.
II. Sai. Cơ thể trên giảm phân trong các giao tử có tối thiểu 2 len trội A và E -> Giao tử có 1 alen trội = 0%.

III. Đúng, 2 loại giao tử mang 2 alen trội là AbdXE và AbdYE,

IV. Đúng.  Do cặp giới tính là XY nên giảm phân luôn cho 2 loại giao tử.


	35
	A

II, IV
	I, III là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài→ Sai

II, IV là mối quan hệ hỗ trợ cùng loài → Đúng
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	C
I, II, IV
	- I. đúng : - F1 có 75 % cây quả dài : 25 % cây quả ngắn → tính trạng quả dài là trội hoàn toàn so với tính trạng quả ngắn. Alen D quy định quả dài, alen d quy định quả ngắn, P : Dd x Dd → I đúng. 

- F1 có tỉ lệ 56,25% cây hoa đỏ : 18,75% cây hoa vàng : 18,75% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng = 9 : 3 : 3 : 1 → KG của P : AaBb.

- Tỉ lệ KH chung của 2 loại tính trạng ở F1 vẫn là 9 : 3 : 3 : 1 → 1 trong 2 cặp gen quy định màu sắc hoa liên kết hoàn toàn với cặp gen quy định hình dạng quả và là liên kết đều. KG của P:  
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AD

Bb.

- II. đúng: - Cho cây (P) giao phấn với các cây khác trong loài, đời con có 25% số cây hoa vàng, quả dài (A-bbD-) có thể = 1/2
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+ TH: 1/2
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x ½ bb có 6 phép lai:
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]; Bb x bb = 6 phép lai.

+ TH: 100% 
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x 1/4bb có 1 phép lai: 
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;  Bb x Bb = 1 phép lai.

Tổng 2 trường hợp có tất cả 7 phép lai. → II đúng. 
- III sai : Trong loài có tối đa 10 KG của 2 cặp Aa, Dd  và  3KG của cặp Bb-> có 30 kiểu gen về 2 loại tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả.

- IV đúng. P:  
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Bb x P:  
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Bb. Ở F1, có 2 kiểu gen quy định tính trạng hoa vàng, quả dài là 
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bb  và 
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	B
	Cả 4 phát biểu đúng.
Theo giả thiết: alen B có số nu loại A là 320; alen b có số nu loại A là 640.

Một tế bào có tổng số nu loại T trong alen B và b là 1280 (A=T).

Ta có các trường hợp:

TH1: 1280 = 320 x 4 
[image: image19.wmf]®

 kiểu gen của tế bào là BBBB.

TH2: 1280 = 320 x 2 + 640 
[image: image20.wmf]®

 kiểu gen: BBb.

TH3: 1280 = 640 x 2 
[image: image21.wmf]®

 kiểu gen là bb.

Xét các kết luận của đề bài:

- I đúng, vì nếu tế bào lưỡng bội ban đầu là bb, qua nguyên phân tạo ra tế bào bb (TH3).

- II đúng, vì trường hợp tế bào có kiểu gen BBb có thể hình thành do cơ thể P ban đầu là BB
[image: image22.wmf]´

bb. Cơ thể BB giảm phân tạo giao tử BB, cơ thể bb giảm phân tạo giao tử b, sự kết hợp giữa hai giao tử này tạo cơ thể đa bội lẻ BBb. 

- III đúng, tế bào có kiểu gen BBBB có thể hình thành do tự đa bội chẵn.
- IV đúng, vì cơ thể BBb có thể coi là 2n+1, cơ thể BBBB có thể coi là 2n+2. Các dạng này có thể được tạo ra do đột biến lệch bội.
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	B
III, IV
	2 phát biểu đúng là III và IV.

- Bố mẹ (1), (1) bình thường, sinh con số 5 bị bệnh M-> Bị bệnh do gen lặn (a) nằm trên NST giới tính X vùng không tương đồng  quy định.

-  Bố mẹ (6), (7) Không bị bệnh P, sinh con số 11 bị bệnh p-> Bị bệnh do gen lặn (b) nằm trên NST thường quy định.

- Các alen A, B quy định các tính trạng bình thường.

- Kiểu gen: 

(1) XAXaB-

(2) 

XAYB-

(3) 

XAX-bb

(4) 

XaYBb

(5) 

XbYB-

(6)

 XAXaBb

(7) 

XaYBb

(8) 

XAXabb

(9) 

XAYBb

(10) 

XAYBb

(11)

 XaXabb

(12) 

XAYB-

(13) 

XAX-Bb

(14) 

XAX-bb

I, sai. Xác định được kiểu gen của 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 7 người.

II. Sai: Người số (6) có KG  XAXaBb, người số 13 có KG XAX-Bb -> Có thể  giống hoặc khác.

III. Đúng:  Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị một bệnh của cặp 12 - 13 là 1/4.

- Bệnh M: (12) có KG XAY x (13) (½ XAXA : ½ XAXa) -> (1/2XA : 1/2Y) x (3/4XA :1/4Xa)
-> Con bị bệnh (XaY) = 1/8 ; Không bị bệnh = 7/8.

- Bệnh P: (12) có KG (1/3BB : 2/3Bb) x (13) Bb

-> Con bị bệnh = 1/6; Không bị bệnh = 5/6.

-> Con chỉ bị 1 bệnh = 1/6 x 7/8 + 5/6  x1/8 = 12/48 = 1/4 → III đúng.

- IV đúng: Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và bị cả 2 bệnh của cặp 12 -13 = 1/8x1/6 = 1/48 => IV đúng.
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	D
	Cả 4 nhận định đúng.
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen) 

Nếu gen nằm trên NST thường: cơ thể lưỡng bội có 
[image: image23.wmf]n
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 kiểu gen hay 
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I. đúng, cho cây a2a4 (vàng) x a3a4 (hồng) → la2a3: la2a4 : la3a4: la4a4 : 50% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng : 25% cây hoa hồng 

II. đúng: (P): 
[image: image25.wmf]12342344

aaaaaaaa

´

 

tỉ lệ các loại giao tử của P mang các alen là:  (3/6a1- : 2/6a2- : 1/6a3-) x (3/6a2- : 2/6a3- : 1/6a4a4)

→ hoa đỏ a1---  = 3/6a1- x (3/6a2- + 2/6a3- + 1/6a4a4) = 3/6 x 1 = 1/2.

III. đúng, những cây hoa đỏ có 4 kiểu gen a1a1, a1a2, a1a3, a1a4; những cây hoa hồng có 2 kiểu gen a3a3, a3a4 -> Số loại KG của cây hoa đỏ gấp đôi số loại KG của cây hoa hồng. 
IV đúng, những cây lưỡng bội có tối đa .
[image: image26.wmf]2
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	C
	3 phát biểu đúng là I, III và IV.
I - đúng: Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen → tần số 
[image: image27.wmf]0,6
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II – sai: Kiểu gen 
[image: image28.wmf]AB

Dd
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 tự thụ phấn sinh ra 9 kiểu gen;

Kiểu gen 
[image: image29.wmf]AB
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 tự thụ phấn sinh ra 6 kiểu gen mới → Tổng có 15 kiểu gen.

III – đúng: Kiểu gen đồng hợp lặn do kiểu gen 
[image: image30.wmf]AB
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và 
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 sinh ra.



Do đó ở F3, kiểu gen 
[image: image32.wmf]ab
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 có tỉ lệ là 0,4 x 7/16 x 7/16 + 0,2 x 7/16 = 21/128

IV – đúng: Kiểu hình A-bbD- do kiểu gen 
[image: image33.wmf]AB

Dd

Ab

 sinh ra.

Do đó ở F4 kiểu hình A-bbD- chiếm tỉ lệ: 0,4 x 15/32 x 17/32 = 51/512
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